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PHIẾU 6 
I. TOÁN   

 

Bài 1:Tính: 

3 x 4 =....... 

4 x 6 =.......  

2 x 7 =.......  

5 x 3 =....... 

5 x 2 =....... 

4 x 4 =....... 

5 x 6 =.......  

3 x 7 =.......  

3 x 3 =....... 

4 x 2 =....... 

3 x 9 =....... 

4 x 8 =.......  

2 x 9 =.......  

5 x 6 =....... 

5 x 5 =....... 

5 x 4 =....... 

2 x 6 =.......  

5 x 7 =.......  

3 x 6 =....... 

5 x 9 =....... 

2 x 4 =....... 

4 x 9 =.......  

2 x 10 =.......  

5 x 10 =....... 

2 x 8 =....... 

 

 Bài 2:Tính và viết phép tính theo mẫu: 

a, 4cm x 2 + 4cm  

   = 8cm    + 4cm 

   = 12cm 

b, 4cm x 5 + 10cm  

 

   = ....................... 

 

   = ....................... 

c, 4cm x 7 -  8cm  

 

   = ....................... 

 

   = ....................... 

 

d, 5cm x 5 + 75cm  

  

  = ....................... 

 

   = ....................... 

e, 5cm x 10 - 25cm  

 

   =  ..................... 

 

   =..................... 

g, 4cm x 7 +30cm  

 

   = .....................  

 

   = ....................... 

 

Bài 3:tìm x 

 

      45 + x = 10 

 

                 = ...................... 

               

                 = ....................... 

       x - 39 = 50 

 

                 = ...................... 

 

                 = ....................... 

    100 - x = 64 

 

                 = ...................... 

 

                = ....................... 

 

      x + 37 = 100 

 

                 = ...................... 

               

                 = ....................... 

       x + 39 = 50 

 

                 = ...................... 

 

                 = ....................... 

    90 - x = 19 

 

                 = ...................... 

 

                = ....................... 

 

Bài 4:  Mỗi bàn có 4 người ăn. Hỏi 7 bàn như thế có bao nhiêu người ăn? 
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……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

Bài 5: Mỗi chai dầu đựng được 3l. Hỏi 8 chai như thế có bao nhiêu lít dầu? 

 

……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

……………………….......................................................................................................................... 

 

Bài 6: Đặt tính rồi tính 

 

25 +35 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

95 - 90 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

40 + 60 

 

.............. 

 

.............. 

 

............… 

62 + 9 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

50 -31 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

2 + 98 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

89 - 9 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

33 + 55 

 

.............. 

 

.............. 

 

............ 

 

Bài 7: Viết tiếp 3 số nữa: 

 

a, 12, 15, 18, …, …., ….,30.                                                  b, 24, 21, 18,…, ….,…., 6. 

 

Bài 8: Điền dấu + , - , x vào chỗ chấm thích hợp 

 

4….4…..4 = 4 

 

4….4…..4 = 4 

4….4…..4 = 12 

 

4….4…..4 = 12 

4….4…..4 = 20 

 

4….4…..4 = 20 
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II. TIẾNG VIỆT: 

A. Đọc thầm bài Nhà Gấu ở trong rừng và làm bài tập 

NHÀ GẤU Ở TRONG RỪNG 

        Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu 

bố, gấu mẹ, gấu con béo rung rinh, bước đi lặc lè. Suốt ba tháng mùa đông, cả nhà gấu 

tránh rét, không đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng no. 
                                                                      Theo TÔ HOÀI 

Dựa vào nội dung đoạn văn, em hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi 

dưới đây: 

1. Nhà gấu có những ai? 

    Có gấu ông, gấu bà.                         

    Chỉ có gấu bố, gấu mẹ.                                 

    Có gấu bố, gấu mẹ, gấu con. 

2. Gấu ăn những gì? 

    Ăn măng, ăn hạt dẻ, uống mật ong. 

    Chỉ ăn măng tre trong rừng. 

    Không ăn gì, chỉ ngủ. 

3.Mùa nào nhà gấu không đi kiếm ăn? 

    Mùa xuân                              

    Mùa hạ.                             

    Mùa thu. 

    Mùa đông. 

4.Đoạn văn trên cho em biết điều gì? 

    Gấu là loài vật không ăn vẫn béo. 

    Đặc điểm, thói quen sinh hoạt của nhà gấu. 

    Gấu dự trữ thức ăn trong hang để sống qua mùa đông. 

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật. 

....................................................................................................................................................... 


